
Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Bùi Quốc Long Làm Nông Thôn 1, xã Ia Đal, QN Bần nông 8/12 Bùi Quốc Trọng, 1986

Bùi Quốc Long Thôn 1, xã Ia Đal, QN Thôn 1, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Võ Thị Đào, 1987

6/7/2006 Kinh Đoàn viên

064206008071 Không

Nguyễn Hồng Anh Làm Nông Thôn 1, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Liêm, 1983

Nguyễn Hồng Anh Thôn 1, xã Ia Đal, QN Thôn 1, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Đặng Thị Bích Thư, 1986

28/03/2007 Kinh Đoàn viên

064207015322 Không

Ngân Văn Luận Làm nông Thôn 1, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Ngân Văn Đoàn, 1976

Ngân Văn Luận Thôn 1, xã Ia Đal, QN Thôn 1, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lô Thị Liên, 1977

22/07/2007 Thái Đoàn viên

040207002458 Không

Lương Công Kèo Công nhân Thôn 1, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Lương Văn Sáo, 1988

Lương Công Kèo Thôn 1, xã Ia Đal, QN Thôn 1, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lương Thị Tặm, 1984

15/2/2005 Thái Đoàn viên

040205001386 Không

Vi Quang Huy Công nhân Thôn 2, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Vi Văn Thứ, 1984
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Số TT
Ghi chú
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Phụ lục II



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi chú

Vi Quang Huy Thôn 2, xã Ia Đal, QN Thôn 2, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lương Thị Tấm, 1985

29/01/2004 Thái Đoàn viên

038204011550 Không

Lô Nhật Khanh Công nhân Thôn 2, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Lô Văn Thẩm, 1982

Lô Nhật Khanh Thôn 2, xã Ia Đal, QN Thôn 2, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hương, 1980

26/12/2004 Thái Đoàn viên

040204026529 Không

Vi Văn Huyến Công nhân Thôn 2, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Vi Văn Quan, 1980

Vi Văn Huyến Thôn 2, xã Ia Đal, QN Thôn 2, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lò Thị Hoà, 1982

23/01/2004 Thái Đoàn viên

038204029485 Không

Hà Văn Thành Công nhân Thôn 2, xã Ia Đal, QN Bần nông 10/12 Hà Văn Mại, 1981

Hà Văn Thành Thôn 2, xã Ia Đal, QN Thôn 2, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hà Thị Nghiệm, 1985

19/05/2005 Thái Đoàn viên

067205000685 Không

Lo Văn Cường Công nhân Thôn 2, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Lo Ngọc Tuấn, 1976

Lo Văn Cường Thôn 2, xã Ia Đal, QN Thôn 2, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lo Thị Thìn, 1977

21/11/2005 Thái Đoàn viên

040205028084 Không

Lò Văn Thường Công nhân Thôn 2, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Lò Thành Luân, 1978

Lò Văn Thường Thôn 2, xã Ia Đal, QN Thôn 2, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hà Thị Huê, 1983

20/02/2006 Thái Đoàn viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi chú

038206023072 Không

Hà Văn Luyên Công nhân Thôn 2, xã Ia Đal, QN Bần nông 11/12 Hà Văn Lưa, 1981

Hà Văn Luyên Thôn 2, xã Ia Đal, QN Thôn 2, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hà Thị Cao, 1983

9/5/2007 Thái Đoàn viên

062207000002 Không

Nguyễn Văn Duy Công nhân Thôn 2, xã Ia Đal, QN Làm Nông 12/12 Nguyễn Văn Huy, 1979

Nguyễn Văn Duy Thôn 2, xã Ia Đal, QN Thôn 2, xã Ia Đal, QN Công nhân Không Trần Thị Mai, 1983

11/6/2007 Kinh Đoàn viên

038207006170 Không

Lô Văn Lý Công nhân Thôn 2, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Lô Văn Hùng, 1982

Lô Văn Lý Thôn 2, xã Ia Đal, QN Thôn 2, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lo Thị Xốm, 1990

13/03/2006 Thái Đoàn viên

040206001617 Không

Lương Quang Trường Công nhân Thôn 2, xã Ia Đal, QN Bần nông 8/12 Lương Văn Trọng, 1983

Lương Quang Trường Thôn 2, xã Ia Đal, QN Thôn 2, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lương Thị Hải, 1986

24/07/2007 Thái Đoàn viên

038207022959 Không

Hoàng Kiên Giang Công nhân Thôn 3, xã Ia Đal, QN Bần nông 10/12 Hoàng Văn Trường, 1984

Hoàng Kiên Giang Thôn 3, xã Ia Đal, QN Thôn 3, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hứa Thị Giao, 1986

8/1/2004 Nùng Đoàn viên

066204001215 Không
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi chú

Bùi Văn Sơn Công nhân Thôn 3, xã Ia Đal, QN Bần nông 8/12 Bùi Văn Thu, 1972

Bùi Văn Sơn Thôn 3, xã Ia Đal, QN Thôn 3, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Đinh Thị Thận, 1975

4/6/2004 Mường Đoàn viên

017204001168 Không

Lò Hữu Hải Làm nông Thôn 3, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Lò Văn Hoanh, 1978

Lò Hữu Hải Thôn 3, xã Ia Đal, QN Thôn 3, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lò Thị Ngọc, 1980

24/8/2006 Thái Đoàn viên

038206001274 Không

Bùi Văn Dương Công nhân Thôn 3, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Bùi Văn Thu, 1982

Bùi Văn Dương Thôn 3, xã Ia Đal, QN Thôn 3, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Đinh Thị Thận, 1983

1/1/2006 Mường Đoàn viên

017206000907 Không

Phạm Thế Huy Công nhân Thôn 3, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Phạm Thế Dũng, 1981

Phạm Thế Huy Thôn 3, xã Ia Đal, QN Thôn 3, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lê Thị Trường Vi, 1985

23/5/2005 Kinh Đoàn viên

06620516810 Không

Lê Duy Khánh Công nhân Thôn 3, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Lê Hà Đông, 1986

Lê Duy Khánh Thôn 3, xã Ia Đal, QN Thôn 3, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Triệu Thị Thu, 1985

20/10/2005 Mường Đoàn viên

038205027706 Không

Kring Phương Anh Công nhân Thôn 3, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Võ Văn Hà, 1986

Kring Phương Anh Thôn 3, xã Ia Đal, QN Thôn 3, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Y Hưng, 1982
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi chú

28/7/2005 Triêng Đoàn viên

062205009092 Không

Hứa Quốc Thắng Công nhân Bần nông 10/12 Hứa Văn Thưởng,  1982

Hứa Quốc Thắng Thôn 3, xã Ia Đal, QN Thôn 3, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lý Thị Lan, 1981

4/11/2007 Nùng Đoàn viên

066207002891 Không

Huỳnh Ngọc Quyền Công nhân Thôn 3, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Huỳnh Ngọc Quang, 1978

Huỳnh Ngọc Quyền Thôn 3, xã Ia Đal, QN Thôn 3, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Phạm Thị Thọ, 1983

5/8/2007 Kinh Đoàn viên

066207010661 Không

Lương Thanh Long Làm nông Thôn 3, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Lương Văn Chút, 1980

Lương Thanh Long Thôn 3, xã Ia Đal, QN Thôn 3, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hà Thị Chiềng, 1982

20/10/2007 Thái Đoàn viên

038207021902 Không

Rơ Mah Tú Làm nông Thôn 3, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Phạm Văn Tân, 1981

Rơ Mah Tú Thôn 3, xã Ia Đal, QN Thôn 3, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Rơ Mah H'Chút, 1984

30/10/2007 Kinh Đoàn viên

064207009929 Không

Đàm Thanh Hoàng Công nhân Thôn 3, xã Ia Đal, QN Công nhân 12/12 Đàm Thanh Hoàn, 1977

Đàm Thanh Hoàng Thôn 3, xã Ia Đal, QN Thôn 3, xã Ia Đal, QN Lam nông Không Vi Thị Hồng Năm, 1977

11/9/2007 Tày Đoàn viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi chú

062207007794 Không

Lô Quốc Khải Công nhân Thôn 4, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Lô Văn Duy, 1987

Lô Quốc Khải Thôn 4, xã Ia Đal, QN Thôn 4, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Vi Thị Mơ, 1988

10/2/2007 Thái Đoàn viên

040207018599 Không

Hà Thế Duyệt Làm nông Thôn 4, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Hà Văn Tuấn, 1986

Hà Thế Duyệt Thôn 4, xã Ia Đal, QN Thôn 4, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hà Thị Thấm, 1985

2/5/2007 Thái Đoàn viên

038207017829 Không

Lê Anh Hiếu Làm nông Thôn 5, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Lê Văn Lâm, 1980

Lê Anh Hiếu Thôn 5, xã Ia Đal, QN Thôn 5, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Cầm Thị Hường, 1985

5/3/2007 Mường Đoàn viên

062207000138 Không

Phạm Đức Hòa Làm nông Thôn 5, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Phạm Văn Thân, 1982

Phạm Đức Hòa Thôn 5, xã Ia Đal, QN Thôn 5, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lương Thị Lâm, 1982

10/5/2007 Thái Đoàn viên

038207012597 Không

Cầm Trí Thức Công nhân Thôn 6, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Cầm Bá Đại, 1981

Cầm Trí Thức Thôn 6, xã Ia Đal, QN Thôn 6, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Vi Thị Phương, 1980

27/03/2005 Thái Đoàn viên

038205012090 Không
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi chú

Lục Đăng Hoan Công nhân Thôn 6, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Lục Văn Quân, 1985

Lục Đăng Hoan Thôn 6, xã Ia Đal, QN Thôn 6, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Vi Thị Đợi, 1991

12/9/2007 Thái Đoàn viên

038207012675 Không

Lục Minh Châu Công nhân Thôn 6, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Lục Văn Thắm, 1982

Lục Minh Châu Thôn 6, xã Ia Đal, QN Thôn 6, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lục Thị Hương, 1982

17/03/2007 Thái Đoàn viên

038207000129 Không

Lương Ngọc Sơn Công nhân Thôn 6, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Lương Văn Ỏn, 1984

Lương Ngọc Sơn Thôn 6, xã Ia Đal, QN Thôn 6, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lương Thị Minh, 1985

24/06/2006 Thái Đoàn viên

040206001396 Không

Hà Văn Hoạch Công nhân Thôn 7, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Hà Văn Mạnh, 1978

Hà Văn Hoạch Thôn 7, xã Ia Đal, QN Thôn 7, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Vi Thị Tình, 1980

23/06/2007 Thái Đoàn viên

038207025464 Không

Kiều Xuân Thịnh Công nhân Thôn 7, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Kiều Đông Thành, 1985

Kiều Xuân Thịnh Thôn 7, xã Ia Đal, QN Thôn 7, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Kiều Thị Phương, 1986

3/1/2007 Kinh Đoàn viên

01207043774 Không

Trần Việt Đức Công nhân Thôn 7, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Trần Văn Giáp, 1984

Trần Việt Đức Thôn 7, xã Ia Đal, QN Thôn 7, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lê Thị Phượng, 1986
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi chú

27/4/2007 Kinh Đoàn viên

038207013747 Không

Kha Văn Nguyên Làm nông Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Kha Văn Thông, 1975 (chết)

Kha Văn Nguyên Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lương Thị Hoa, 1985

1/12/2004 Thái Đoàn viên

040204000444 Không

Hà Văn Tiến Công nhân Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Hà Văn Lệ, 1982

Hà Văn Tiến Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lương Thị Hinh, 1983

26/6/2004 Thái Đoàn viên

038204010874 Không

Hà Văn Nam Công nhân Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Hà Văn Đóa, 1985

Hà Văn Nam Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hà Thị Mai, 1988

12/7/2006 Thái Đoàn viên

038206031413 Không

Lương Nhật Tân Làm nông Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Lương Văn Tuyền, 1987

Lương Nhật Tân Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Vi Thị Khiền, 1987

16/10/2007 Thái Đoàn viên

038207014247 Không

Hà Văn Nội Công nhân Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Hà Văn Hồng, 1978

Hà Văn Nội Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hà Thị Hoàng, 1987

9/11/2007 Mường Đoàn viên

41

42

37

38

39

40



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi chú

038207025987 Không

Hà Xuân Chí Công nhân Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Công nhân 9/12 Hà Văn Ẩn, 1984

Hà Xuân Chí Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Làm Nông Không Ngân Thị Hiểu, 1988

22/6/2007 Thái Đoàn viên

064207015423 Không

Hà Nhất Thống Công nhân Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Hà Văn Huấn, 1980

Hà Nhất Thống Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hà Thị Bia, 1983

20/7/2007 Thái Đoàn viên

0382020950 Không

Hà Duy Đạm Công nhân Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Hà Văn Thuấn, 1984

Hà Duy Đạm Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hà Thị Thơm, 1988

9/9/2007 Thái Đoàn viên

038207028524 Không

Bùi Quốc Huy Làm nông Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Bùi Văn Thái, 1983

Bùi Quốc Huy Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Phạm Thị Trang, 1990

17/12/2007 Mường Đoàn viên

038207025727 Không

Bùi Anh Tuấn Công nhân Thôn Chư Hem, Ia Đal, QN Bần nông 9/12 Bùi Văn Thuận, 1987

Bùi Anh Tuấn Thôn Chư Hem, Ia Đal, QN Thôn Chư Hem, Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Lương Thị Hiền, 1985

14/08/2007 Mường Đoàn viên

038207018707 Không
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và 

tên thường dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT
Ghi chú

Hà Minh Quang Công nhân Thôn Chư Hem, Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Hà Văn Dũng, 1977

Hà Minh Quang Thôn Chư Hem, Ia Đal, QN Thôn Chư Hem, Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Vũ Thị Hà, 1981

20/8/2007 Thái Đoàn viên

038207005762 Không

Vi Văn Ân Công nhân Thôn Ia Der, Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Vi Văn Quy, 1984

Vi Văn Ân Thôn Ia Der, Ia Đal, QN Thôn Ia Der, Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hà Thị Khuyên, 1985

9/13/2006 Mường Đoàn viên

038206001282 Không

Cầm Thức Tĩnh Làm nông Thôn 6, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Cầm Bá Đại, 1981

Cầm Thức Tĩnh Thôn 6, xã Ia Đal, QN Thôn 6, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Vi Thị Phương, 1980

9/27/2006 Thái Đoàn viên

038206001283 Không

Hà Văn Phi Làm nông Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Hà Văn Chương, 1973

Hà Văn Phi Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hà Thị Lại, 1984

7/20/2005 Thái Đoàn viên

038205029632 Không

Nông Đức Lợi Sinh viên Thôn 3, xã Ia Đal, QN Bần nông 12/12 Nông Văn Bàn, 1980

Nông Đức Lợi Trường Đại học Đà Nẵng Thôn 3, xã Ia Đal, QN Phụ thuộc Không Hoàng Thị Xuân, 1981

9/1/2007 Nùng Đoàn viên

066207000066 Không
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